
KCN 

Quang 

Châu

KCN 

Đình 

Trám

KCN 

Vân 

Trung

KCN 

Song 

Khê

KCN 

Yên 

Phong

…

KCN 

Thuận 

Thành

KCN 

Quế Võ
…

A B 1=2+9+13+… 2=3+4... 3 4 5 6 7 8 9=10+… 10 11 12 13=14+… 14 15

BIỂU TỔNG HỢP LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN LÀM VIỆC TẠI CÁC TỈNH ĐÃ VỀ ĐỊA PHƯƠNG TỪ 30/4 ĐẾN 20/5/2021

UBND xã……

Trong đó

Trong đó

Bắc 

giang 

tổng số 

(người) 

STT Thôn/tổ dân phố

Tổng số LĐ 

làm việc tại 

vùng dịch đã 

về địa 

phương

(Kèm theo Công văn số       /UBND-VX ngày 20/5/2021 của UBND huyện Chiêm Hóa)

Trong đó
Bắc Ninh 

tổng số 

(người)

Hải Dương 

tổng số

Trong đó



UBND Xã ……

Thôn

Xã

thị 

trấn

Huyện

Tỉnh/

thành 

phố

Thôn
Xã/

thị trấn

Đang ở 

nhà

Đã đi

(ngày/th

áng/năm)

1 Nguyễn Văn…. 1984
Đông 

Yên

Đông 

Phong

Yên 

Phong

Bắc 

Ninh

Hùng 

Cường
Hùng Mỹ 5/8/2021

Bình 

Thường
5/1/2021 CN Công ty Emtech

2 Chu Thị H…… Rỗm Hùng Mỹ

DANH SÁCH RÀ SOÁT NGƯỜI ĐI/VỂ TỪ VÙNG DỊCH (Từ 30/4 đến ngày 20 tháng 5 năm 2021)

CÁN BỘ TỘNG HỢP …. Ngày        tháng 5 năm 2021

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Ký, đóng dấu xác nhận

Mối quan hệ và hoàn cảnh 

tiếp xúc với nguồn lây 

nhiễm

Ngày tiếp 

xúc nguồn 

lây

TT
Họ và tên

Điện thoại

năm 

sinh

(Kèm theo Công văn số       /UBND-VX ngày 20/5/2021 của UBND huyện Chiêm Hóa)

Địa chỉ trước khi về, đến địa 

phương

Nơi đăng ký 

thường trú/tạm trú
Thời gian

về địa

phương

Tình trạng 

sức khỏe

Lịch sử di chuyển

Số 

Điện 

thoại



UBND XÃ………

THÔN

Thôn
Xã

thị trấn
Huyện

Tỉnh/

thành 

phố

Thôn
Xã/

thị trấn

Đang ở 

nhà

Đã đi

(ngày/t

háng/n

ăm)

1 Nguyễn Văn…. 1984
Đông 

Yên

Đông 

Phong

Yên 

Phong

Bắc 

Ninh

Hùng 

Cường

Hùng 

Mỹ
5/8/2021

Bình 

Thường
5/1/2021 CN Công ty Emtech

2 Chu Thị H……

BÍ THƯ VÀ TRƯỞNG THÔN

Nguyễn Văn A…

…. Ngày        tháng 5 năm 2021

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Ký, đóng dấu xác nhận

DANH SÁCH RÀ SOÁT NGƯỜI ĐI/VỂ TỪ VÙNG DỊCH (Từ 30/4 đến ngày 20 tháng 5 năm 2021)

TT
Họ và tên

Điện thoại

năm 

sinh

Số 

Điện 

thoại

Địa chỉ trước khi về, đến địa 

phương

Nơi đăng ký 

thường trú/tạm 

trú Thời gian

về địa

phương

Tình 

trạng sức 

khỏe

Ngày tiếp 

xúc nguồn 

lây

Lịch sử di 

chuyển
Mối quan hệ và hoàn cảnh 

tiếp xúc với nguồn lây 

nhiễm

(Kèm theo Công văn số       /UBND-VX ngày 20/5/2021 của UBND huyện Chiêm Hóa)


